
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 6  năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tạm thời mức giá cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

trên địa bàn tỉnh Hải Dương

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2015;
Căn cứ Luật giá ngày 24/6/2012;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; số 
149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Y tế: Số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 
của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc 
phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh của nhà nước; số 14/2019/TT-BYT ngày 15/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số 
điều Thông tư số 37/2018/TT-BYT;

Căn cứ Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 của Bộ Y tế ban 
hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu 
(cho mẫu đơn);

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07/4/2021 của Bộ Y tế về việc 
ban hành hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2;

Căn cứ Quyết định số 251/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND  ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 251/2016/QĐ-UBND 
ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Thông báo số 103/TB-UBND ngày 21/6/2021 Thông báo kết luận 
của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tại phiên họp thường kỳ UBND 
tỉnh tháng 6 năm 2021 (lần 2);

Xét tình hình thực tiễn dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và ở Việt Nam 
hiện nay có những diễn biến phức tạp, cấp bách. Trong khi Bộ Y tế, Bộ Tài 
chính chưa thống nhất và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá xét 
nghiệm chính thức cho xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR 
từ bệnh phẩm dịch hầu họng, trước mắt để có cơ sở thực hiện thu giá dịch vụ xét 
nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu 
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họng phục vụ cấp bách công tác phòng, chống dịch. Theo đề nghị của Liên 
ngành: Y tế - Tài chính tại Tờ trình số 273/TTrLN-SYT-STC ngày 14/6/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức giá cho dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập thuộc tỉnh Hải Dương thực hiện như Phụ 
lục kèm theo Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện mức giá tạm thời quy định tại Quyết định này, 
trường hợp Bộ Y tế ban hành Quyết định thay thế hoặc điều chỉnh Quyết định số 
1436/QĐ-BYT ngày 06/3/2021 ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm 
cơ sở xây dựng giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime 
RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu (cho mẫu đơn); giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền quyết định cụ 
thể theo đúng quy định để căn cứ kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch 
COVID-19.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Hải Dương có năng 

lực xét nghiệm SARS-CoV-2 để thực hiện; việc quản lý thu chi nguồn kinh phí 
xét nghiệm theo nguyên tắc “thực thanh thực chi”, thu không vượt mức giá tạm 
thời nêu trên và trên cơ sở giá vật tư, hóa chất, sinh phẩm được mua sắm theo 
quy định của Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời 
hướng dẫn đơn vị, địa phương thực hiện việc áp dụng giá dịch vụ tạm thời cho 
xét nghiệm SARS-CoV-2 đảm bảo quy định.

2. Các Sở: Y tế, Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách 
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Điều 3. Điều khoản thi hành:
1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Y tế, Tài 

chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch; các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Trưởng Ban VHXH-HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND Tỉnh;
- Chuyên viên: Phượng, Thư;
- Lưu: VT, KT, Thư.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

         Nguyễn Dương Thái
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PHỤ LỤC
 (Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /6/2021 

của UBND tỉnh Hải Dương)

1. Tên bệnh phẩm thực hiện: Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương 
pháp Real-time PCR.

2. Giá dịch vụ xét nghiệm
2.1. Đối với mẫu đơn:
Mức giá thanh toán: 734.000 đồng/mẫu, trong đó:
- Mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm: 117.800 đồng/mẫu;
-  Mức giá thực hiện xét nghiệm: 616.200 đồng/mẫu.
2.2. Đối với mẫu gộp: 

     Đơn vị tính: Đồng

STT Danh mục Giá xét 
nghiệm

Giá lấy và 
bảo quản 

mẫu

Tổng mức
 thanh toán

A B 1 2 3=1+2

1
Giá xét nghiệm /01 người làm mẫu gộp 2 
/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 24 người) 317.000 100.000 417.000

2
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 3 
/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 36 người) 211.300 89.700 301.000

3
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 4 
/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 48 người) 158.500 84.500 243.000

4
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 
5/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 60 người) 126.800 81.200 208.000

5
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 
6/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 72 người) 105.600 79.400 185.000

6
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 7 
/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 84 người) 90.500 77.500 168.000

7
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 8 
/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 96 người) 79.200 76.800 156.000

8
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 
9/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 108 người) 70.400 75.600 146.000

9
Giá xét nghiệm /1 người làm mẫu gộp 
10/01 lần xét nghiệm (tối thiểu 120 người) 63.400 75.600 139.000
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* Ghi chú: 
- Mức giá xét nghiệm nêu trên bao gồm các khoản chi: Lấy mẫu, bảo 

quản, xét nghiệm và công bố kết quả; chưa bao gồm chi phí vận chuyển con 
người và máy móc, trang thiết bị đi lấy mẫu.

- Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét 
nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo như trường 
hợp xét nghiệm mẫu đơn;

- Trường hợp đơn vị được lấy mẫu không đủ 12 người thì sẽ lấy mẫu xét 
nghiệm đơn, địa điểm lấy mẫu do cơ sở y tế thực hiện việc lấy mẫu chỉ định.
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